
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 23

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phan Thanh Dũng 25/01/1982
Phó hiệu 

trưởng
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thân 20/02/1984 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Võ Hùng Thái 03/06/1974
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

3 Phạm Đắc Lộc 24/06/1984
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

4 Hồ Sỹ Toàn 05/10/1972
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

5 Võ Thị Hằng 10/09/1969
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

6 Lê Thị Nhung 11/10/1982 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Thu Hà 01/06/1976 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 10/03/1978 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

9 Lê Văn Nam 20/04/1976 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

10 Hồ Thị Quỳnh Trang 16/03/1981 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

11 Hoàng Thanh Hùng 12/08/1969
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

12 Huỳnh Ngọc Điện 04/09/1979 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

13 Nguyễn Thị Út 02/02/1975 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

14 Nguyễn Vũ Quế Chi 30/12/1975 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Nữ 01/06/1976
Tổ phó 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

16 Phan Thị Thu Sang 29/06/1978
Tổ phó 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

17 Huỳnh Thị Phương Thu 12/07/1979 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

18 Trương Thị Thúy Diễm 14/11/1984 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Thanh Minh 02/06/1973 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

20 Nguyễn Văn Học 15/05/1977
Tổ trưởng 

chuyên môn
THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

21 Võ Đình Khâm 21/10/1984 Giáo viên THPT Nguyễn Trung Trực GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Sương 01/01/1981
Nhân viên 

thư viện

Trường THPT Nguyễn 

Trung Trực

Nhân viên thư viện hạng 

IV

Nhân viên thư viện hạng 

III
Trúng tuyển
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